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PHỤ LỤC 3 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI POS CỦA NGÂN HÀNG TMCP 

KIÊN LONG VÀ MỘT SỐ DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÁC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 255B/QĐ-NHKL ngày 17/02/2025  

của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long) 

 
 

A. BIỂU PHÍ:         (Đơn vị tính: VNĐ) 

I 
DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG QUA 

TÀI KHOẢN 
Mức phí Phí tối thiểu Phí tối đa 

 + Năm đầu Miễn phí   

 + Năm thứ hai trở đi 1.000/lần/tài khoản nhận 

II 
DỊCH VỤ THU HỘ PHÍ, HỌC PHÍ 

CHO SINH VIÊN 
Mức phí Phí tối thiểu Phí tối đa 

 - Thu hộ phí, học phí tự động    

 + Năm đầu Miễn phí   

 + Năm thứ hai trở đi 1.000/lần/tài khoản 

 
- Thu hộ phí, học phí tại quầy giao 

dịch 

Áp dụng theo biểu phí nộp tiền mặt hoặc chuyển 

khoản tại quầy hiện hành của KienlongBank 

III 

PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ 

TẠI POS KIENLONGBANK(1) 

(Áp dụng đối với Đơn vị chấp nhận 

thẻ) 

Mức phí Phí tối thiểu Phí tối đa 

1 Thẻ nội địa Ngân hàng khác 
0,6% x Số tiền 

thanh toán 
  

2 Thẻ nội địa KienlongBank Miễn phí   

3 Thẻ quốc tế  
1,08% x Số 

tiền thanh toán 

2.16% x Số 

tiền thanh toán 

B. NGUYÊN TẮC THU PHÍ 

- Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Việc thu thuế VAT sẽ được thực hiện theo 

quy định hiện hành của Bộ Tài chính. 

- Các khoản phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại trong 

trường hợp khách hàng yêu cầu hủy giao dịch. 

- Các phí khác liên quan không được quy định tại Biểu phí này sẽ được áp dụng theo biểu phí hiện 

hành của KienlongBank. 

- Biểu phí này có thể thay đổi, điều chỉnh theo chính sách của KienlongBank trong từng thời kỳ. 
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- (1): Đối với dịch vụ thanh toán thẻ tại Đơn vị chấp nhận thẻ: 

+ Giám đốc CN/PGD quyết định mức phí phù hợp đối với từng Đơn vị chấp nhận thẻ nhưng phải 

đảm bảo tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức phí quy định/mức phí tối thiểu theo quy định tại Biểu phí 

này. 

+ Các trường hợp miễn giảm phí dẫn đến mức phí cuối cùng thấp hơn so với mức phí quy định/mức 

phí tối thiểu theo quy định tại Biểu phí này, Đơn vị kinh doanh trình Tổng Giám đốc phê duyệt thông 

qua Trung tâm Thẻ. 

+ Phí được tính trên số tiền giao dịch thẻ đối với từng loại thẻ và từng loại giao dịch. 

+ Phí được thu theo từng lần giao dịch bằng cách khấu trừ vào khoản phải trả giao dịch thanh toán 

thẻ trên POS KienlongBank đặt tại Đơn vị chấp nhận thẻ vào thời điểm KienlongBank thanh toán cho 

Đơn vị chấp nhận thẻ. 


